
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 09216221 Phạm Lê Ngọc ánh DHTH5C 7 7

2 09214991 Trần Diệu Bàng DHTH5C 7 7.5

3 09087941 Nguyễn Thanh Bạch DHTH5C 7 6

4 09088221 Đoàn Công Bằng DHTH5B 7.5 8

5 09077401 Nguyễn Trần Minh Công DHTH5B 8.5 8

6 09219241 Hoàng Văn Cường DHTH5C 7 6

7 09083031 Lày Chỉ Dậu DHTH5C 8.5 8

8 09089541 Trần Thừa Công Duy DHTH5B 7.5 7

9 09083721 Võ ái Duy DHTH5C 8 7

10 09212111 Đỗ Văn Dương DHTH5B 7 7.5

11 08113921 Nguyễn Ngọc Hải DHTH5B 7.5 7.5

12 09070301 Nguyễn Trung Hiếu DHTH5C 8.5 8.5

13 09218951 Phan Thanh Hiền DHTH5B 7 7

14 09207551 Đàm Huy Hiệu DHTH5C 9 8.5

15 09086081 Trương Quân Hiệu DHTH5C 8 8

16 09225541 Đặng Xuân Hinh DHTH5C 7.5 8

17 09007094 Nguyễn Ngọc Hoàng DHTH5C 7 7

18 09086411 Trần Hải Học DHTH5C 7.5 7.5

19 09093891 Nguyễn Đặng Thiên Hưng DHTH5C 7 7

20 09215161 Trần Khan DHTH5C 7 5.5

21 09082051 Nguyễn Hòa Khánh DHTH5C 7 6.5

22 09075171 Bùi Đăng Khoa DHTH5C 6 6

23 09217491 Nguyễn Đăng Khoa DHTH5C 7 6.5

24 09214461 Nguyễn Kiểm DHTH5C 7 7

25 09076091 Đỗ Thị Kim Loan DHTH5C 7.5 7

26 09090131 Đặng Thành Lợi DHTH5C 7 6

27 09204421 Võ Văn Minh DHTH5B 7 7

28 09077781 Hoàng Hải Nam DHTH5C 7 7.5

29 09086441 Tô Đức Nghĩa DHTH5B 8 7.5

30 09013063 Phạm Quốc Nguyên DHTH5C 7 6

31 09203631 Phạm Phú Nhân DHTH5C 7 7

32 09208091 Nguyễn Thanh Phong DHTH5C 7 7

33 09076311 Phạm Hoàng Minh Phú. DHTH5B 7 6.5

34 09087571 Trần Khắc Phục DHTH5B 7 7

35 09083861 Phạm Vĩnh Phước DHTH5C 7 7.5
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36 09080051 Trần Minh Phước DHTH5B 7 6

37 10021643 Trần Linh Sơn DHTH6C 7 7

38 09071731 Huỳnh Thanh Sang DHTH5C 8.5 8.5

39 09091341 Nguyễn Đức Tài DHTH5C 7 6

40 09224581 Vũ Sỹ Tài DHTH5C 7 7

41 09090571 Trần Ngọc Tân DHTH5B 7 6

42 09207541 Lường Ngọc Thái DHTH5C 7.5 7

43 09219911 Nguyễn Bá Thiên DHTH5B 7.5 7

44 09069661 Nguyễn Minh Thiện DHTH5B 8 7.5

45 09074831 Tô Phước Thiện DHTH5B 7.5 6.5

46 09069421 Trần Văn Thi DHTH5C 7 6

47 09073251 Trịnh Trường Thọ. DHTH5B 7 6

48 09216511 Nguyễn Thiện Thuật DHTH5C 7 7

49 09088241 Trần Song Thương DHTH5B 7 6

50 09091131 Võ Đăng Toàn DHTH5C 6.5 5.5

51 09209981 Phan Thị Trang DHTH5C 7 7

52 09225341 Nguyễn Quốc Trung DHTH5C 5.5 5.5

53 09214221 Trần Minh Tuấn DHTH5C 7.5 8

54 09191641 Đinh Quốc Việt DHTH5C 7.5 7

55 09089391 Đặng Quang Vinh DHTH5B 7 7.5

56 09083491 Lê Quang Vinh DHTH5C 7 6

57 09234661 Cao Hoàng Vũ. DHTH5C 5.5 6

58 09085021 Lê Thanh Vũ. DHTH5C 6.5 6

Tổng số: 58 Số bài thi: XXX.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:XXX.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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